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[bookmark: _GoBack]Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ …

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
[bookmark: tvpllink_gqfnckcasa]Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Xét Tờ trình số    /TTr-UBND ngày     tháng     năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025; Báo cáo thẩm tra số …/BC-HĐND ngày … tháng … năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục quy trình thực hiện, hồ sơ hỗ trợ ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021.
1.  Sửa đổi mục 1, mục 2 phần III như sau:
“1. Quy trình cấp kinh phí:
Căn cứ kế hoạch kinh phí thực hiện chính sách được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và quyết định phê duyệt kế hoạch của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp 100% kinh phí (phần ngân sách tỉnh đảm bảo) theo kế hoạch để thực hiện chính sách tại Điều 7 và khoản 2 Điều 14 Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND; đối với các chính sách còn lại: tạm cấp tối đa 70% kinh phí theo kế hoạch để các địa phương chủ động tổ chức thực hiện (đến hết ngày 30/9 nếu các địa phương đã giải ngân hết nguồn kinh phí tạm cấp; trên cơ sở báo cáo và đề xuất của địa phương, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tạm cấp tiếp 70% của phần kinh phí còn lại).
Đến ngày 31/12 năm thực hiện, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ chính sách (kèm theo quyết định phê duyệt hỗ trợ của các địa phương) theo từng lĩnh vực gửi các sở, ngành liên quan rà soát, thẩm định và tổng hợp gửi Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, đồng thời gửi Sở Tài chính trước ngày 07/01 năm sau; trên cơ sở kết quả thẩm định của các sở chuyên ngành, Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh soát xét, thẩm định lĩnh vực chính sách do Văn phòng phụ trách và tổng hợp kết quả thực hiện các chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND (bao gồm cả chính sách hỗ trợ xi măng tại Điều 7 và phục hồi, nâng cấp mặt đường tại Điều 8) gửi Sở Tài chính trước ngày 12/01 năm sau.
Trong thời gian 03 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, Sở Tài chính tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định cấp hỗ trợ phần kinh phí còn lại (nếu có) cho các địa phương, thu hồi số kinh phí còn thừa (nếu có) về ngân sách tỉnh theo quy định.
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định cấp kinh phí của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính thực hiện cấp bổ sung kinh phí cho Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách cho các địa phương, đơn vị đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Riêng đối với chính sách hỗ trợ xi măng theo quy định Điều 7 Nghị quyết 44/2021/NQ-HĐND, chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí tỉnh cấp, Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp kinh phí (bao gồm phần ngân sách tỉnh đã hỗ trợ và phần ngân sách huyện đảm bảo) cho Ủy ban nhân dân các xã.
Chậm nhất trước ngày 31/01 năm sau, các địa phương phải thực hiện giải ngân hết kinh phí thực hiện chính sách và nộp trả ngân sách cấp trên phần kinh phí còn thừa (nếu có). Riêng kinh phí mua xi măng phải hoàn thành việc thanh toán trước ngày 20/12 năm thực hiện.”
2. Sửa đổi điểm c mục 6 Phần V như sau:
“c) Quy trình mua sắm, ký hợp đồng cung ứng xi măng, thanh toán kinh phí mua xi măng.
Căn cứ Quyết định ban hành kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng (theo chính sách hỗ trợ xi măng) của Ủy ban nhân dân tỉnh, Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân các xã chủ động bố trí kinh phí (phần ngân sách cấp mình đảm bảo) để thực hiện chính sách. Đồng thời, Ủy ban nhân dân xã thực hiện mua sắm xi măng, quy trình gồm các nội dung sau:
(1) Xác định giá gói thầu trong tổ chức lựa chọn nhà thầu; phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm xi măng: căn cứ điểm c, điểm d khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 103/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh để xác định người có thẩm quyền quyết định mua sắm. Theo đó, người có thẩm quyền quyết định mua sắm là người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (theo quy định tại khoản 24 Điều 4 và khoản 2 Điều 41 Luật Đấu thầu năm 2023); người phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổ chức thẩm định các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Điều 39 của Luật đấu thầu trước khi phê duyệt. Cụ thể như sau:
- Đối với các gói mua sắm có dự toán mua sắm từ 500 triệu đồng trở lên:
Ủy ban nhân dân xã trình Hội đồng thẩm định giá nhà nước cấp huyện để thẩm định giá mua sắm tài sản làm căn cứ xác định giá gói thầu;
Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị thẩm định giá của Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Hội đồng thẩm định giá nhà nước cấp huyện theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh); trong vòng 06 ngày làm việc kể từ ngày thành lập, Hội đồng thẩm định giá ban hành thông báo kết luận về kết quả thẩm định giá nhà nước đối với mặt hàng xi măng;
Căn cứ kết quả thẩm định giá của Hội đồng thẩm định giá nhà nước cấp huyện; trong vòng 01 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân xã lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân huyện (các phòng ban chuyên môn) thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gửi Ủy ban nhân dân xã.
- Đối với các gói mua sắm có dự toán mua sắm trên 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng: Trong vòng 08 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân xã thực hiện xác định giá gói thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ, trên cơ sở đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.
- Đối với gói mua sắm có dự toán mua sắm không quá 50 triệu đồng: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm quyết định việc mua sắm bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình mà không phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán gói thầu, không phải ký hợp đồng với nhà cung cấp nhưng phải bảo đảm chế độ hóa đơn, chứng từ đầy đủ theo quy định pháp luật.
(2) Lựa chọn nhà thầu: thực hiện theo quy định tại mục 1, mục 2 chương II Luật Đấu thầu năm 2023 và Chương V Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Điều 78, Điều 79, Điều 97 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.
Sau khi lựa chọn được đơn vị cung ứng xi măng theo quy định, Ủy ban nhân dân các xã đàm phán ký hợp đồng với đơn vị cung ứng về chủng loại xi măng, giá mua xi măng, khối lượng, địa điểm, phương thức giao nhận, thời gian và phương thức thanh toán đảm bảo quy định (thời gian giao nhận xi măng chậm nhất đến ngày 15/12 năm thực hiện).
Thời gian hoàn thành lựa chọn đơn vị cung ứng xi măng: tối đa 45 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện (riêng năm 2024, tối đa 40 ngày làm việc kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực).
(3) Cung ứng xi măng: theo tiến độ thực hiện, Ủy ban nhân dân các xã đăng ký nhu cầu, thời gian nhận xi măng gửi đơn vị cung ứng; trực tiếp nhận xi măng tại địa điểm nhận hàng theo hợp đồng đã ký; lập biên bản giao nhận từng lần, ghi rõ chủng loại xi măng trên bao bì sản phẩm, khối lượng giao nhận.
(4) Thanh toán kinh phí mua xi măng: Ủy ban nhân dân các xã thực hiện thanh toán kinh phí mua xi măng cho đơn vị cung ứng theo hợp đồng đã ký đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành. Chậm nhất đến ngày 20/12 năm thực hiện phải hoàn thành việc thanh toán để có cơ sở quyết toán và xác định nguồn kinh phí mua xi măng các cấp ngân sách hỗ trợ.
3. Sửa đổi điểm đ mục 6 Phần V như sau:
“đ) Xác định kinh phí các cấp ngân sách hỗ trợ:
- Ủy ban nhân dân các xã (đối với các công trình do Ủy ban nhân dân xã làm chủ đầu tư): Căn cứ khối lượng xi măng thực tế giao nhận với đơn vị cung ứng (phiếu giao nhận), khối lượng xi măng đã phân bổ cho các công trình, khối lượng xi măng theo kế hoạch hỗ trợ; chậm nhất đến hết ngày 20/12 năm thực hiện, tổng hợp kết quả nghiệm thu khối lượng, quyết toán công trình hoàn thành; xác định khối lượng và kinh phí xi măng các cấp ngân sách hỗ trợ; diện tích mặt đường đã thực hiện phục hồi, nâng cấp kèm theo các hồ sơ liên quan gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện để kiểm tra, thẩm định, xác định khối lượng và kinh phí mua xi măng các cấp ngân sách hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ phục hồi nâng cấp mặt đường.
- Ủy ban nhân dân cấp huyện:
Kiểm tra hồ sơ (thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị quyết này), hiện trường trên cơ sở báo cáo và nghiệm thu của Ủy ban nhân dân các xã (đối với công trình do xã làm chủ đầu tư); thẩm định, tổng hợp, phê duyệt, báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ xi măng (chi tiết theo từng tuyến: chiều dài, khối lượng xi măng, kinh phí các cấp ngân sách hỗ trợ mua xi măng) và chính sách phục hồi, nâng cấp mặt đường (bao gồm cả công trình do Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã làm chủ đầu tư) chi tiết theo từng tuyến đường cả về chiều dài và diện tích, gửi các Sở Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (theo lĩnh vực phụ trách) trước ngày 31/12 năm thực hiện để soát xét, tổng hợp. 
Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc kiểm tra, thẩm định, tổng hợp, phê duyệt và báo cáo kết quả thực hiện các chính sách trên.
- Cấp tỉnh:
+ Các Sở Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo lĩnh vực phụ trách: soát xét, thẩm định, tổng hợp kết quả thực hiện làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng, khối lượng và kinh phí mua xi măng các cấp ngân sách hỗ trợ do cấp huyện đề nghị, gửi Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, Sở Tài chính trước ngày 07/01 năm sau;
+ Sở Giao thông vận tải rà soát, thẩm định, tổng hợp khối lượng, kinh phí thực hiện phục hồi, nâng cấp mặt đường gửi Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, Sở Tài chính trước ngày 07/01 năm sau.
+ Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh soát xét, tổng hợp kết quả thực hiện các chính sách (bao gồm cả chính sách hỗ trợ xi măng và phục hồi, nâng cấp mặt đường) gửi Sở Tài chính trước ngày 12/01 năm sau.
+ Sở Tài chính: trong thời gian 03 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, Sở Tài chính tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định cấp hỗ trợ phần kinh phí còn lại (nếu có) cho các địa phương, thu hồi số kinh phí còn thừa (nếu có) về ngân sách tỉnh theo quy định.
4. Sửa đổi điểm e mục 6 Phần V như sau:
“e) Hồ sơ hỗ trợ:
- Quyết định giao kế hoạch của Ủy ban nhân dân cấp huyện cho Ủy ban nhân dân các xã;
- Biên bản kiểm tra hiện trạng công trình (khi Ủy ban nhân dân xã đề xuất đăng ký kế hoạch) của Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (kèm theo hồ sơ và Báo cáo thẩm định của cơ quan có thẩm quyền);
- Hợp đồng thi công;
- Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào, nghiệm thu giai đoạn xây dựng;
- Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành (trong đó: đối với chính sách hỗ trợ xi măng nêu rõ chiều dài, chiều rộng, độ dày từng tuyến, khối lượng xi măng sử dụng xây dựng công trình; đối với chính sách phục hồi, nâng cấp mặt đường nêu rõ chiều dài, chiều rộng, diện tích thực hiện);
- Quyết định phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành (kèm theo hồ sơ);
- Biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu công trình hoàn thành của Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với Ủy ban nhân dân xã;
- Quyết định phê duyệt kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ xi măng; phục hồi, nâng cấp mặt đường của Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Các hồ sơ, tài liệu liên quan khác theo quy định của pháp luật.
- Ngoài ra, đối với chính sách hỗ trợ xi măng bổ sung thêm: tổng hợp khối lượng theo chủng loại xi măng giao nhận; kèm theo phiếu giao nhận xi măng giữa đơn vị cung ứng và Ủy ban nhân dân xã (chi tiết chủng loại xi măng, khối lượng, thời gian, địa điểm giao nhận); Biên bản giao nhận xi măng giữa Ủy ban nhân dân xã và các thôn; Hợp đồng, nghiệm thu thanh lý hợp đồng cung ứng xi măng giữa Ủy ban nhân dân xã và đơn vị cung ứng xi măng; Chứng từ thanh toán kinh phí mua xi măng của Ủy ban nhân dân xã cho đơn vị cung ứng xi măng (kèm theo bảng kê chứng từ); Quyết định phân bổ khối lượng xi măng của Ủy ban nhân dân các xã cho các thôn, công trình.
5. Bổ sung điểm g mục 6 Phần V như sau:
“g. Ủy ban nhân dân các xã nộp đầy đủ hồ sơ qua hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc hoặc nộp trực tiếp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện (Ủy ban nhân dân cấp huyện phân công cụ thể cho các phòng chuyên môn theo lĩnh vực tiếp nhận, xử lý hồ sơ của Ủy ban nhân dân các xã).
Lưu hồ sơ: Ủy ban nhân dân xã lưu 01 bộ (trong đó nếu thành phần hồ sơ chỉ có 01 bản gốc thì UBND xã lưu bản gốc), Ủy ban nhân dân cấp huyện lưu 01 bộ”.
Điều 2. Điều khoản tham chiếu
Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới.
[bookmark: dieu_5]Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, Kỳ họp thứ … thông qua ngày ... tháng ….. năm 2024 và có hiệu lực từ ngày… tháng …năm 2024./.	

	 Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, TH.
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